
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO 

ĐỘNG NGOÀI NƯỚC THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ 

HỘI 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày          /       /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước. 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Lệ phí 
Căn cứ pháp 

lý 

Cung 

ứng 

DVCTT 

Tiếp nhận và 

trả kết quả qua 

dịch vụ BBCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 2.002105 

Hỗ trợ cho người lao động 

thuộc đối tượng là người 

dân tộc thiểu số, người 

thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, thân nhân người có 

công với cách mạng đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp 

động 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Bộ phận 

tiếp nhận 

hồ sơ và 

trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

Thông tư số 

08/2023/TT-

BLĐTBXH 

ngày 

29/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

 

Toàn 

trình 
x x 

2 1.005219 

Hỗ trợ cho người lao động 

thuộc đối tượng là người bị 

thu hồi đất nông nghiệp đi 

làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ  

Chủ đầu 

tư 
Không 

Toàn 

trình 
x x 



2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

DVCT

T 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BBCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 2.002028 

Đăng ký hợp 

đồng lao động 

trực tiếp giao kết 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ  

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

Không 

Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã 

hội 

Toàn 

trình 
x x 
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